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CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỆ SINH PHÒNG HỌC

A. BÁO CÁO TRƯỜNG
1. Phòng học:
1.1. Phòng có sĩ số đạt yêu cầu (cột 2 và 3): căn cứ để đánh giá đạt theo TT13/2016 của liên bộ y tế và giáo dục như sau:
· Mầm non: diện tích trung bình từ 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/phòng đối với lớp mẫu giáo.
· Tiểu học: diện tích trung bình tối thiểu 1,25 m2/1 học sinh.
· THCS, THPT: diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2/1 học sinh.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.2. Tiếng ồn (cột 4 và 5): Đảm bảo tiếng ồn trong phòng ≤ 55dBA
- Phải mời đơn vị có chức năng đo hoặc dựa vào kết quả đo của TTBVSKLĐMT. 
- Nếu ko có máy đo thì những trường nội thành, trường có phòng học gần đường cái lớn là trừ điểm hết (căn cứ theo kết quả TTBVSKLĐMT 5 năm qua cho thấy vậy )
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.3. Phòng có trang bị quạt thông gió (cột 6 và 7): Phòng học thông thoáng có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường…
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.4. Phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 8 và 9): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.5. Phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 10 và 11): Phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:
· Mỗi phòng học đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng.
· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.6. Phòng có sử dụng máy lạnh (cột 12): Là số phòng học có trang bị và sử dụng máy lạnh.
Nếu có sử dụng máy lạnh thì đánh dấu “X” vào cột 12, nếu không sử dụng thì bỏ trống. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.7. Phòng đảm bảo thông khí đạt yêu cầu (cột 13 và 14): Căn cứ đánh giá đạt như sau:
· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học đo được phải ≤ 0,1%.
· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  + Nếu phòng học không sử dụng máy lạnh thì phải mở cửa sổ, mở cửa ra vào, mở quạt.
  + Nếu phòng học có sử dụng máy lạnh thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Đảm bảo tối thiểu 2,5m2/học sinh.
· Các phòng học phải trang bị quạt hút.
· Quạt hút phải có mở.
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

2. Học cụ:
2.1. Số phòng có kích cỡ bảng đúng (cột 2 và 3): 
· Mầm non: Không đánh giá
· TH, THCS, THPT: chiều rộng 1,2-1,5m; chiều cao không quá 3,2m.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

2.2. Số phòng treo bảng đúng vị trí (cột 4 và 5): 
· Mầm non: Không đánh giá 
· TH: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,65-0,8m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m
· THCS, THPT: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,8-1m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

2.3. Tổng số bộ bàn ghế (cột 6): Là tổng số bộ bàn ghế còn sử dụng của lớp.
	Tính số bộ bàn ghế dùng trong lớp. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.

2.4. Số bộ bàn ghế kê đúng (cột 7 và 8): Căn cứ TTLT 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT
· Khoảng cách từ mép sau của hàng bàn đầu đến bảng phải bảo đảm cho học sinh ngồi ở vị trí trong cùng và vị trí ngoài cùng của hàng bàn đầu có góc nhìn đến tâm bảng không nhỏ hơn 30o và góc quay đầu tối đa không lớn hơn 60o. 
· Cách bố trí bàn ghế trong phòng học thông thường:

	Các cự ly cơ bản
	Bàn hai chỗ ngồi
	Bàn một chỗ ngồi

	1. Khoảng cách từ mép sau của hàng bàn đầu đến bảng (cm)
	215
	215

	2. Khoảng cách giữa hai dãy bàn (cm)
	80
	Kê ghép như với bàn hai chỗ ngồi  theo  các quy định như với bàn hai chỗ ngồi

	3. Khoảng cách từ mép bàn đến tường của hướng ánh sáng chính chiếu vào phòng học (cm)
	60
	

	4. Khoảng cách từ mép bàn đến tường không phải hướng ánh sáng chính chiếu vào phòng học (cm) 
	50
	

	5. Khoảng cách giữa hai hàng bàn (cm)
	95 - 100
	

	6. Khoảng cách từ hàng ghế cuối đến tường phía sau phòng học (cm)
	40
	


Cột 7 - Tính số bộ bàn ghế theo yêu cầu trên. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.
Cột 8 = Cột 7*100/Cột 6

2.5. Số bộ bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi (cột 9 và 10): Căn cứ đánh giá như sau: 
· Mầm non: Bàn rời ghế, bàn ghế không quá 4 chỗ, ghế có tựa lưng
· TH, THCS, THPT: Bàn rời ghế, bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi, ghế có tựa lưng
	Cột 9 - Tính số bộ bàn ghế theo yêu cầu trên. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.
	Cột 10 = Cột 9*100/Cột 6

2.6. Số phòng học sử dụng bàn ghế có chiều cao phù hợp với học sinh (cột 11 và 12): phải đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây:
· Mỗi phòng phải có ít nhất 2 cỡ bàn ghế.
· Mầm non: Có đủ 3 cỡ bàn ghế A, B, C. Khoảng cách giữa chiều cao bàn và mặt ghế ngồi không thấp hơn 22cm và không cao hơn 27cm.
· TH, THCS, THPT: Có 6 cỡ bàn ghế theo thông tư 26/2011/BGDĐT-BKHCN-BYT
Cột 11 - Tính số bộ bàn ghế theo yêu cầu trên. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.
	Cột 12 = Cột 11*100/Cột 6

2.7. Số phòng có đồ chơi, thiết bị đạt tiêu chuẩn (cột 13 và 14): Căn cứ đánh giá dựa vào thông tư 16/2011/TT-BGDĐT và thông tư 18/2009/TT-BKHCN
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3. Phòng chức năng:
3.1. Số phòng có sĩ số đạt (cột 2 và 3): Tiêu chuẩn đánh giá đạt như sau:
· Mầm non (phòng ngủ): đảm bảo yêu cầu 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 18m2/1 phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/1 phòng đối với lớp mẫu giáo.
· TH, THCS, THPT: 
· Phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 1,85m2/học đinh đối với cấp TH, THCS và 2m2/1 học sinh đối với cấp THPT
· Phòng vi tính: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học sinh đối với cấp TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.2. Phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 4 và 5): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.3. Phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 6 và 7): Phòng đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:
· Mỗi phòng đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng. Nếu không có bảng thì đo 5 vị trí dưới lớp.
· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.4. Phòng có trang bị quạt thông gió (cột 8 và 9): Phòng học thông thoáng có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường…
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.5. Phòng có đảm bảo thông khí (cột 10 và 11): Căn cứ đánh giá đạt như sau:
· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học phải ≤ 0,1%
· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
   + Nếu phòng không sử dụng máy lạnh thì phải mở cửa sổ, mở cửa ra vào, mở quạt.
   + Nếu phòng có sử dụng máy lạnh thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học sinh đối với cấp MN, TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT
· Các phòng học phải có gắn quạt hút.
· Quạt hút phải có mở.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.6. Phòng có dụng cụ, bàn ghế đáp ứng yêu cầu (cột 10 và 11):
· Phòng ngủ phải được trang bị đẩy đủ đệm, chiếu, tủ, kệ, giá đựng đồ dung
· Phòng bộ môn lý – hóa – sinh và CNTT: Bàn ghế phải là loại chuyên dung, đáp ứng đượcyêu cầu của bộ môn
	Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.7. Phòng đảm bảo an toàn điện, nước, khí ga, điện từ trường (cột 10 và 11):
· Phòng ngủ phải an toàn, ổ cắm điện phải ở cao hơn tầm với của học sinh.
· Phòng thí nghiệm phải có bảng nội quy và hướng dẫn an toàn được viết rõ ràng, cụ thể, treo ở nơi dễ đọc; Có hệ thống điện nước đầy đủ, an toàn.
· Phòng CNTT: Không đặt thùng máy gần học sinh (có thể đặt sau lung màn hình hoặc đặt dưới chân, không đặt trực tiếp dưới mặt sàn); Máy bố trí áp lưng vào nhau.
Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

B. BÁO CÁO QUẬN – HUYỆN
1. Phòng học:
1.1. Tổng số phòng học (cột 2): Là tổng số phòng học của toàn trường.
Cột 2 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng

1.2. Số phòng có sĩ số đạt yêu cầu (cột 3 và 4): căn cứ để đánh giá đạt theo TT13/2016 của liên bộ y tế và giáo dục như sau:
· Mầm non: diện tích trung bình từ 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/phòng đối với lớp mẫu giáo.
· Tiểu học: diện tích trung bình tối thiểu 1,25 m2/1 học sinh.
· THCS, THPT: diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2/1 học sinh.
Cột 3 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 4 = cột 3x100/ cột 2

1.3. Số phòng có tiếng ồn ≤ 55dBA (cột 5 và 6): Tiếng ồn nền trong phòng ≤ 55dBA
Cột 5 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 6 = cột 5x100/ cột 2

1.4. Số phòng có trang bị quạt thông gió (cột 7 và 8): Phòng học thông thoáng có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường…
Cột 7 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 8 = cột 7x100/ cột 2

1.5. Số phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 9 và 10): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.
Cột 9 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 10 = cột 9x100/ cột 2

1.6. Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 11 và 12): Phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:
· Mỗi phòng học đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng.
· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.
Cột 11 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 12 = cột 11x100/ cột 2


1.7. Số phòng có sử dụng máy lạnh (cột 13 và 14): Là số phòng học có trang bị và sử dụng máy lạnh.
Cột 13 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 14 = cột 13x100/ cột 2

1.8. Số phòng đảm bảo thông khí khi sử dụng máy lạnh (cột 15 và 16): Căn cứ đánh giá như sau:
· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học đo được phải ≤ 0,1%.
· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  + Nếu phòng học không sử dụng máy lạnh thì phải mở cửa sổ, mở cửa ra vào, mở quạt.
  + Nếu phòng học có sử dụng máy lạnh thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Đảm bảo tối thiểu 2,5m2/học sinh.
· Các phòng học phải trang bị quạt hút.
· Quạt hút phải có mở.
Cột 15 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 16 = cột 15x100/ cột 2

2.  Học cụ:
2.1. Tổng số phòng (cột 2): Là tổng số phòng học của toàn trường.
Cột 2 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng

2.2. Số phòng có kích cỡ bảng đúng (cột 3 và 4): 
· Mầm non: Không đánh giá
· TH, THCS, THPT: chiều rộng 1,2-1,5m; chiều cao không quá 3,2m
Cột 3 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 4 = cột 3x100/ cột 2

2.3. Số phòng treo bảng đúng vị trí (cột 5 và 6): 
· Mầm non: Không đánh giá 
· TH: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,65-0,8m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m
· THCS, THPT: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,8-1m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m
Cột 5 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 6 = cột 5x100/ cột 2

2.4. Số phòng kê bàn ghế đúng quy cách (cột 7 và 8): Tính tổng số phòng học kê bàn ghế đúng quy cách của từng trường từ báo cáo của trường. Nếu 90% bộ bàn ghế của 1 phòng học kê đúng thì tính là phòng đó kê bàn ghế đúng.
Cột 7 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 8 = cột 7x100/ cột 2

2.5. Số phòng học có bàn ghế không quá 2 chỗ (cột 9 và 10): Tính tổng số phòng học có bàn ghế không quá 2 chỗ của từng trường từ báo cáo của trường. Nếu 90% bộ bàn ghế của 1 phòng học không quá 4 chỗ ngồi (đối với mầm non) và không quá 2 chỗ ngồi (đối với TH, THCS, THPT) thì tính là phòng đó đạt yêu cầu.
Cột 9 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 10 = cột 9x100/ cột 2

2.6. Số phòng học sử dụng bàn ghế có chiều cao phù hợp với học sinh (cột 11 và 12): Tính tổng số phòng học có bàn ghế phù hợp với chiều cao của từng học sinh của từng trường từ báo cáo của trường. Nếu 90% bộ bàn ghế của 1 phòng học phù hợp với chiều cao của học sinh thì tính là phòng đó đạt yêu cầu.
Cột 11 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 12 = cột 11x100/ cột 2

2.7. Số phòng có đồ chơi, thiết bị đạt tiêu chuẩn (cột 13 và 14): Căn cứ đánh giá dựa vào thông tư 16/2011/TT-BGDĐT và thông tư 18/2009/TT-BKHCN
Cột 13 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 14 = cột 14x100/ cột 2

3. Phòng chức năng:
3.1. Tổng số phòng (cột 2): Là tổng số phòng chức năng của toàn trường.
Cột 2 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng

3.2. Số phòng có sĩ số đạt (cột 3 và 4): 
· Mầm non (phòng ngủ): đảm bảo yêu cầu 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 18m2/1 phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/1 phòng đối với lớp mẫu giáo.
· TH, THCS, THPT: 
· Phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 1,85m2/học sinh đối với cấp TH, THCS và 2m2/1 học sinh đối với cấp THPT
· Phòng vi tính: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học đinh đối với cấp TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT
Cột 3 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 4 = cột 3x100/ cột 2

3.3. Số phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 5 và 6): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.
Cột 5 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 6 = cột 5x100/ cột 2

3.4. Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 7 và 8): Phòng đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:
· Mỗi phòng đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng. Nếu không có bảng thì đo 5 vị trí dưới lớp.
· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.
Cột 7 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 8 = cột 7x100/ cột 2

3.5. Phòng có trang bị quạt thông gió (cột 9 và 10): Phòng học thông thoáng có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường…
Cột 9 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 10 = cột 9x100/ cột 2

3.6. Phòng có đảm bảo thông khí (cột 11 và 12): Căn cứ đánh giá đạt như sau:
· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học phải ≤ 0,1%.
· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
   + Nếu phòng không sử dụng máy lạnh thì phải mở cửa sổ, mở cửa ra vào, mở quạt.
   + Nếu phòng có sử dụng máy lạnh thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học sinh đối với cấp MN, TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT.
· Các phòng học phải có trang bị quạt hút.
· Quạt hút phải đang mở.
Cột 11 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 12 = cột 11x100/ cột 2

3.7. Phòng có bàn ghế đáp ứng yêu cầu (cột 13 và 14):
Cột 13 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 14 = cột 11x100/ cột 2

3.8. Phòng đảm bảo an toàn điện, nước, khí ga, điện từ trường (cột 15 và 16):
Cột 15 - Dùng hàm sum để tính tổng các cấp MN, TH, THCS và Tổng cộng
Cột 16 = cột 11x100/ cột 2
                                                                                                     *************************
